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Phụ lục
Một số yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với vùng trồng và cơ sở đóng gói quả bưởi, chanh tươi xuất khẩu sang Trung Quốc

(Kèm theo Văn bản số       /SNNMT-TTBVTV ngày       /5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

 I. Yêu cầu kỹ thuật đối với vùng trồng
1. Yêu cầu đối với quả bưởi, chanh tươi xuất khẩu sang Trung Quốc
- Không mang đối tượng kiểm dịch thực vật mà phía Trung Quốc quan tâm;    
- Đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của Trung Quốc; 
- Có khả năng truy xuất nguồn gốc. 
- Bưởi xuất khẩu sang Trung Quốc phải được bao quả trong chu kỳ sinh trưởng. Thời điểm bắt đầu bao quả phụ thuộc vào thời tiết, độ cao và các yếu tố khí hậu khác, nhưng việc bao quả phải bảo đảm thực hiện trước khi thu hoạch ít nhất 60 ngày.
- Chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải có màu xanh và chưa chín. Bất kỳ quả chanh quá chín hoặc có màu vàng sẽ không được xuất khẩu sang Trung Quốc. 
2. Tổ chức kiểm tra, giám sát khi xuất khẩu quả bưởi, chanh tươi sang Trung Quốc
- Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC); 
- Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.
3. Yêu cầu đối với vùng trồng
- Diện tích tối thiểu: 10 hecta (ha) 
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc. 
- Áp dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP). 
- Thực hiện chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). 
- Thường xuyên vệ sinh vườn trồng, thu gom và tiêu hủy quả rụng, quả thối hỏng. 
- Theo dõi, giám sát các đối tượng sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm trong suốt quá trình sản xuất. 
- Áp dụng các biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại bằng biện pháp vật lý, hóa học, sinh học và biện pháp canh tác phù hợp. 
- Việc giám sát và phòng trừ sinh vật gây hại phải được thực hiện dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật đã được tập huấn. 

- Hồ sơ quản lý vùng trồng phải được lưu giữ đầy đủ, gồm: 
+ Nhật ký sản xuất; 
+ Nhật ký giám sát sinh vật gây hại; 
+ Hồ sơ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải ghi rõ: Tên thuốc, hoạt chất, ngày sử dụng, liều lượng sử dụng. 
+ Các biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại.
[bookmark: _GoBack]+ Hồ sơ phải sẵn sàng cung cấp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc khi có yêu cầu.
4. Danh mục các đối tượng kiểm dịch thực vật mà phía Trung Quốc quan tâm
1. Bactrocera correcta (Ruồi đục quả ổi/Ruồi đục quả chuyển màu)
2. Citripestis sagittiferella (Sâu đục vỏ trái bưởi)
3. Dysmicoccus neobrevipes (Rệp sáp dứa)
4. Planococcus lilacinus (Rệp sáp giả)
5. Planococcus minor (Rệp sáp hại đa thực)
6. Prays citri (Sâu ăn hoa bưởi)
7. Prays endocarpa (Sâu đục vỏ quả chanh)
8. Cylindrocarpon lichenicola (Nấm gây bệnh thối rễ/thân).
II. Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở đóng gói
- Quy trình chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển phải được giám sát bởi cơ quan chuyên môn hoặc cán bộ được ủy quyền theo quy định. 
- Cơ sở đóng gói phải có nền cứng, bảo đảm sạch sẽ, hợp vệ sinh; có khu chứa nguyên liệu và kho thành phẩm riêng biệt. 
- Các khu vực chế biến, xử lý, bảo quản phải được bố trí hợp lý, tách biệt với khu sinh hoạt nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm sinh vật gây hại. 
- Trong quá trình đóng gói phải thực hiện lựa chọn, phân loại và làm sạch sản phẩm; loại bỏ quả sâu bệnh, thối hỏng, biến dạng; loại bỏ lá, cành, đất và tàn dư thực vật. 
- Bao bì đóng gói phải sạch, mới, chưa qua sử dụng và đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật của Trung Quốc. 
- Cơ sở đóng gói phải xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc; lưu giữ đầy đủ hồ sơ về chế biến, đóng gói, xuất khẩu để phục vụ kiểm tra, giám sát. 
III. Đăng ký vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu
Các vùng trồng, cơ sở đóng gói bưởi, chanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xuất khẩu quả bưởi, chanh tươi sang thị trường Trung Quốc đăng ký với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang để cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu. Sau khi vùng trồng, cơ sở đóng gói được cấp mã số, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo các thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói để Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, sau khi được phê duyệt thì được xuất khẩu. Danh sách vùng trồng, cơ sở đóng gói được cấp mã số sẽ được công bố trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. 
(Chi tiết có Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với xuất khẩu bưởi và chanh tươi từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và tài liệu kỹ thuật hướng dẫn xuất khẩu quả bưởi tươi, chanh tươi từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc kèm theo).







